
Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

13/09/2024
Trạm cấp nước Bạch Đằng (Ấp Tân Long, xã

Bạch Đằng, TP Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,35 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,54

13/09/2024

Hộ Nguyễn Mạnh Trường (Trạm cấp nước Bạch 

Đằng - Ấp Tân Long, xã Bạch Đằng, TP Tân 

Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,25 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,25

13/09/2024

Hộ Nguyễn Ngọc Cơ (Trạm cấp nước Bạch

Đằng - Ấp Tân Trạch, xã Bạch Đằng, TP Tân

Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,2 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,41

13/09/2024
Trạm cấp nước Thạnh Hội (Ấp Nhựt Thạnh, xã

Thạnh Hội, TP Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0,0018 0,95 0,25 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,1

13/09/2024

Hộ Nguyễn Văn Anh (Trạm cấp nước Thạnh 

Hội - Ấp Nhựt Thạnh  , xã Thạnh Hội, TP Tân 

Uyên, Bình Dương)

0 0 0,0021 0,95 0,25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,22

13/09/2024

Hộ Nguyễn Thanh Tùng (Trạm cấp nước Thạnh

Hội - Ấp Tân Hội, xã Thạnh Hội, TP Tân Uyên,

Bình Dương)

0 0 0,0011 0,9 0,25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,31

13/09/2024
Trạm cấp nước Bình Mỹ (Ấp Bình Cơ, xã Bình

Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,65 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,54

13/09/2024

Hộ Đặng Thị Cuộc (Trạm cấp nước Bình Mỹ - 

Ấp Đồng Sặc, xã Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình 

Dương)

0 0 0 0,45 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,25

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

1
Trạm CNTT 

Bạch Đằng

2
Trạm CNTT 

Thạnh Hội

3
Trạm CNTT 

Bình Mỹ 

CHI CỤC THỦY LỢI BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM ĐẦU TƯ KHAI THÁC THỦY LỢI 

VÀ NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảng tổng hợp kết quả thử nghiệm chất lượng nước các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn 
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Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

13/09/2024

Hộ Lê Quốc Cường (Trạm cấp nước Bình Mỹ -

Ấp Mỹ Đức, xã Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình

Dương)

0 0 0 0,65 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,74

13/09/2024
Trạm cấp nước Lạc An - Thường Tân - Tân Mỹ

(Ấp 3, xã Lạc An, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 - 1 0,25 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,65

13/09/2024

Hộ Nguyễn Thị Thu Hằng (Trạm cấp nước Lạc 

An - Thường Tân - Tân Mỹ; Ấp 4, xã Lạc An, 

Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 - 0,8 0,25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,7

13/09/2024

Đoàn Minh Tâm (Trạm cấp nước Lạc An -

Thường Tân - Tân Mỹ; Ấp 3, xã Thường Tân,

Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 - 0,95 0,25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,51

13/09/2024

Hộ Lâm Văn Sỹ (Trạm cấp nước Lạc An -

Thường Tân - Tân Mỹ; Ấp 1, xã Tân Mỹ, Bắc

Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 - 0,95 0,25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,37

13/09/2024
Trạm cấp nước Tân Bình (KP1, TT Tân Bình,

Bắc Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,35 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,26

13/09/2024

Hộ Đặng Văn Gù (Trạm cấp nước Tân Bình - 

KP 1, TT Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình 

Dương)

0 0 0 0,4 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,1

13/09/2024

Hộ Nguyễn Văn Định (Trạm cấp nước Tân Bình

- KP 2, TT Tân Bình, Bắc Tân Uyên, Bình

Dương)

0 0 0 0,45 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,2

13/09/2024

Trạm cấp nước Hiếu Liêm 2 (Ấp Cây Dâu) (Ấp

Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình

Dương)

0 0 0 1 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,1

13/09/2024

Hộ Trần Hữu Đức (Trạm cấp nước Hiếu Liêm 2 

(Ấp Cây Dâu); Ấp Cây Dâu, xã Hiếu Liêm, Bắc 

Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,75 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,1

3
Trạm CNTT 

Bình Mỹ 

4
Trạm CNTT 

Lạc An

5
Trạm CNTT 

Tân Bình 

6
Trạm CNTT 

Cây Dâu



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

13/09/2024

Hộ Nguyễn Thị Hường (Trạm cấp nước Hiếu

Liêm 2 (Ấp Cây Dâu); Ấp Chánh Hưng, xã Hiếu

Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,95 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,06

13/09/2024

Trạm cấp nước Hiếu Liêm (ấp Cây Dừng) (Ấp

Cây Dừng, xã Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình

Dương)

0 0 0 0,6 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,94

13/09/2024

Hộ Nguyễn Thị Nhũ (Trạm cấp nước Hiếu Liêm 

(ấp Cây Dừng); Ấp Cây Dừng, xã Hiếu Liêm, 

Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,65 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,86

13/09/2024

Hộ Nguyễn Thị Tuyết (Trạm cấp nước Hiếu

Liêm (ấp Cây Dừng); Ấp Cây Dừng, xã Hiếu

Liêm, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)

0 0 0 0,3 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,34

13/09/2024
Trạm cấp nước Tân Lập (Ấp 3, xã Tân Lập,

Bắc Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,7 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,1

13/09/2024
Hộ Danh Vô (Trạm cấp nước Tân Lập - Ấp 1, 

xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,65 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,11

13/09/2024
Hộ Vũ Văn Giang (Trạm cấp nước Tân Lập -

Ấp 4, xã Tân Lập, Bắc Tân Uyên, Bình Dương)
0 0 0 0,7 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,1

11/09/2024
Trạm cấp nước An Bình (Ấp Bình Hòa, xã An

Bình, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0,0057 0,55 0,3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,73

11/09/2024

Hộ Nguyễn Tấn Đời (Trạm cấp nước An Bình - 

Ấp Bình Tiến, xã An Bình, Phú Giáo, Bình 

Dương)

0 0 0,0054 0,55 0,3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,87

11/09/2024

Hộ Tống Thị Kim Thoa (Trạm cấp nước An

Bình - Ấp Nước Vàng, xã An Bình, Phú Giáo,

Bình Dương)

0 0 0,0056 0,35 0,3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,83

8
Trạm CNTT 

Tân Lập

9
Trạm CNTT 

An Bình

6
Trạm CNTT 

Cây Dâu

7
Trạm CNTT 

Cây Dừng



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

11/09/2024
Trạm cấp nước An Linh (Ấp 30/4, xã An Linh,

Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,4 0,35 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,89

11/09/2024
Hộ Võ Hùng (Trạm cấp nước An Linh - Ấp 

30/4, xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0,0006 0,3 0,35 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,26

11/09/2024
Hộ Hồ Thái Châu (Trạm cấp nước An Linh - Ấp

7, xã An Linh, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0,0012 0,25 0,35 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,1

11/09/2024
Trạm cấp nước An Thái (Ấp Phú Thịnh 1, xã

An Thái, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,65 0,35 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,3

11/09/2024

Hộ Nguyễn Thị Huệ (Trạm cấp nước An Thái - 

Ấp Tân Thái, xã An Thái, Phú Giáo, Bình 

Dương)

0 0 0 0,75 0,35 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,23

11/09/2024

Hộ Huỳnh Thị Kim Anh (Trạm cấp nước An

Thái - Ấp 4, xã An Thái, Phú Giáo, Bình

Dương)

0 0 0 0,55 0,35 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,13

11/09/2024
Trạm cấp nước Phước Hòa (Ấp 1A, xã Phước 

Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,6 0,25 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,31

11/09/2024

Hộ Trần Văn Lân (Trạm cấp nước Phước Hòa - 

Ấp Đồng Chinh, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình 

Dương)

0 0 0 0,25 0,25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,48

11/09/2024

Hộ Lê Thị Ngọc Dung (Trạm cấp nước Phước

Hòa - Ấp 1B, xã Phước Hòa, Phú Giáo, Bình

Dương)

0 0 0 0,75 0,3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,25

11/09/2024
Trạm cấp nước Phước Sang (Ấp Sa Dụp, xã

Phước Sang, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0,0014 0,65 0,45 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,1

12
Trạm CNTT 

Phước Hòa

10
Trạm CNTT 

An Linh

11
Trạm CNTT 

An Thái

13
Trạm CNTT 

Phước Sang



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

11/09/2024

Hộ Phạm Anh Nguyên (Trạm cấp nước Phước 

Sang - Ấp Sa Dụp, xã Phước Sang, Phú Giáo, 

Bình Dương)

0 0 0,001 0,35 0,45 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,1

11/09/2024

Hộ Đoàn Thị Tâm (Trạm cấp nước Phước Sang -

Ấp Đồng Thông, xã Phước Sang, Phú Giáo,

Bình Dương)

0 0 0,0011 0,45 0,45 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,1

11/09/2024
Trạm cấp nước Tam Lập (Ấp Cây Khô, xã Tam

Lập, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 - 0,95 0,5 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,49

11/09/2024

Hộ Trần Quốc Tiến (Trạm cấp nước Tam Lập - 

Ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình 

Dương)

0 0 - 0,9 0,5 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,99

11/09/2024

Hộ Phạm Thị Loan (Trạm cấp nước Tam Lập -

Ấp Cây Khô, xã Tam Lập, Phú Giáo, Bình

Dương)

0 0 - 0,95 0,55 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,46

11/09/2024
Trạm cấp nước Tân Hiệp (Ấp 1, xã Tân Hiệp,

Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,9 0,3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,2

11/09/2024
Hộ Phạm Văn Đước (Trạm cấp nước Tân Hiệp - 

Ấp 1, xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,9 0,3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,13

11/09/2024
Hộ Nghĩa Ngọc Thức (Trạm cấp nước Tân Hiệp

- Ấp 2, xã Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,3 0,3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,11

11/09/2024
Trạm cấp nước Tân Long – An Long (Ấp 2, xã

Tân Long, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0,0005 0,55 0,35 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,19

11/09/2024

Hộ Võ Văn Nghĩa (Trạm cấp nước Tân Long – 

An Long; Ấp 3, xã Tân Long, Phú Giáo, Bình 

Dương)

0 0 0 0,35 0,35 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,1

14
Trạm CNTT 

Tam Lập

16
Trạm CNTT 

Tân Long

15
Trạm CNTT 

Tân Hiệp

13
Trạm CNTT 

Phước Sang



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

11/09/2024

Hộ Lê Minh Cường (Trạm cấp nước Tân Long –

An Long; Ấp Bàu Cừ, xã An Long, Phú Giáo,

Bình Dương)

0 0 0 0,4 0,35 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,39

11/09/2024
Trạm cấp nước Vĩnh Hòa (Ấp Trảng Sắn, xã

Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương)
0 0 0 0,9 0,3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,5

11/09/2024

Hộ Nguyễn Thị Thu Thảo (Trạm cấp nước Vĩnh 

Hòa - Ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, 

Bình Dương)

0 0 0 0,95 0,3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,15

11/09/2024

Hộ Lê Đình Thuận (Trạm cấp nước Vĩnh Hòa -

Ấp Lễ Trang, xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình

Dương)

0 0 0 0,35 0,25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,1

11/09/2024
Trạm cấp nước Trừ Văn Thố (Ấp 1, xã Trừ Văn

Thố, Bàu Bàng, Bình Dương)
0 0 0 0,55 0,3 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,05

11/09/2024

Hộ Phạm Thị Toan (Trạm cấp nước Trừ Văn 

Thố - Ấp 1, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng, Bình 

Dương)

0 0 0 0,75 0,3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,27

11/09/2024

Hộ Trần Thị Tuyết Liên (Trạm cấp nước Trừ

Văn Thố - Ấp 3, xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng,

Bình Dương)

0 0 0 0,65 0,3 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,5

12/09/2024
Trạm cấp nước An Lập (Ấp Bàu Khai, xã An

Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,95 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,05

12/09/2024

Hộ Nguyễn Minh Đức (Trạm cấp nước An Lập - 

Ấp Chót Đồng, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình 

Dương)

0 0 0 0,9 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,98

12/09/2024
Hộ Lưu Tấn Phát (Trạm cấp nước An Lập - Ấp

Kiến An, xã An Lập, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,8 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,91

17
Trạm CNTT 

Vĩnh Hòa

19
Trạm CNTT 

An Lập

16
Trạm CNTT 

Tân Long

18
Trạm CNTT 

Trừ Văn Thố



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

12/09/2024
Trạm cấp nước Định Hiệp (Ấp Hiệp Phước, xã

Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,6 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,41

12/09/2024

Hộ Trần Vũ Ngọc Giàu (Trạm cấp nước Định 

Hiệp - Ấp Đồng Trai, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, 

Bình Dương)

0 0 0 0,5 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,45

12/09/2024

Hộ Nguyễn Thị Mị (Trạm cấp nước Định Hiệp -

Ấp Giáng Hương, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng,

Bình Dương)

0 0 0 0,35 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,26

12/09/2024
Trạm cấp nước Định Lộc (Ấp Định Lộc, xã

Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,7 0,25 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,2

12/09/2024

Văn phòng ấp Định Lộc (Trạm cấp nước Định 

Lộc - Ấp Định Lộc, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, 

Bình Dương)

0 0 0 0,75 0,75 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,15

12/09/2024

Hộ Đào Cao Sơn (Trạm cấp nước Định Lộc -

Ấp Định Lộc, xã Định Hiệp, Dầu Tiếng, Bình

Dương)

0 0 0 0,8 0,5 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,16

12/09/2024
Trạm cấp nước Định Thành (Ấp Rạch Đá, xã

Định Thành, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 - 0,85 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,85

12/09/2024

Hộ Phạm Thị Thanh (Trạm cấp nước Định 

Thành - Khu phố 4, TT Dầu Tiếng, Dầu Tiếng, 

Bình Dương)

0 0 - 0,9 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,08

12/09/2024

Hộ Nguyễn Văn Chói (Trạm cấp nước Định

Thành Ấp Núi Đất, xã Định Thành, Dầu Tiếng,

Bình Dương)

0 0 - 0,4 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7,11

12/09/2024
Trạm cấp nước Long Hòa (Ấp Long Điền, xã

Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,7 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,38

22
Trạm CNTT 

Định Thành

23
Trạm CNTT 

Long Hòa

20
Trạm CNTT 

Định Hiệp

21
Trạm CNTT 

Định Lộc



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

12/09/2024

Hộ Nguyễn Thị Liên (Trạm cấp nước Long Hòa - 

Ấp Thị Tính, xã Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình 

Dương)

0 0 0 0,7 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,76

12/09/2024

Hộ Trần Thị Ngọc (Trạm cấp nước Long Hòa -

Ấp Tiên Phong, xã Long Hòa, Dầu Tiếng, Bình

Dương)

0 0 0 0,75 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,86

12/09/2024
Trạm cấp nước Long Tân (Ấp Hóc Măng, xã

Long Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,5 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,7

12/09/2024

Trường Mầm non Long Tân – Cơ sở 1 (Trạm 

cấp nước Long Tân - Ấp Long Chiểu, xã Long 

Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)

0 0 0 0,5 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
7

12/09/2024

Hộ Vũ Văn Ngội (Trạm cấp nước Long Tân -

Ấp Đòn Gánh, xã Long Tân, Dầu Tiếng, Bình

Dương)

0 0 0 0,4 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,4

12/09/2024
Trạm cấp nước Minh Hòa (Ấp Hòa Cường, xã

Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,8 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,45

12/09/2024

Hộ Nguyễn Trung Thắng (Trạm cấp nước Minh 

Hòa - Ấp Hòa Cường, xã Minh Hòa, Dầu Tiếng, 

Bình Dương)

0 0 0 0,75 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,36

12/09/2024

Hộ Đỗ Văn Tình (Trạm cấp nước Minh Hòa -

Ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa, Dầu Tiếng, Bình

Dương)

0 0 0 0,85 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,68

12/09/2024
Trạm cấp nước Minh Tân – Định An (Ấp Tân

Thanh, xã Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,8 0,5 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6

12/09/2024

Trường Mầm non Minh Tân – cơ sở 1 (Trạm 

cấp nước Minh Tân – Định An; Ấp Tân Đức, xã 

Minh Tân, Dầu Tiếng, Bình Dương)

0 0 0 0,5 0,25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6

23
Trạm CNTT 

Long Hòa

26
Trạm CNTT 

Minh Tân

24
Trạm CNTT 

Long Tân

25
Trạm CNTT 

Minh Hòa



Coliform E.Coli Asen (As)
Clo dư 

(Cl2)
Độ đục Màu sắc pH

CFU/

100ml

CFU/

100ml
mg/L mg/L NTU TCU

< 3 < 1 0,01 0,2 - 1,0 2 15
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6 - 8,5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8)

STT
Tên công 

trình

Ngày lấy 

mẫu 

Vị trí lấy mẫu

Mùi, vị

Giới hạn cho phép

(7)

12/09/2024

Hộ Vũ Tiến Quỳnh (Trạm cấp nước Minh Tân –

Định An; Ấp An Thọ, xã Định An, Dầu Tiếng,

Bình Dương)

0 0 0 0,5 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,28

12/09/2024
Trạm cấp nước Minh Thạnh (Ấp Lò Gạch, xã

Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 1 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,56

12/09/2024

Hộ Nguyễn Văn Dũng (Trạm cấp nước Minh 

Thạnh - Ấp Đồng Sơn , xã Minh Thạnh, Dầu 

Tiếng, Bình Dương)

0 0 0 0,7 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,3

12/09/2024

Hộ Trần Văn Phê (Trạm cấp nước Minh Thạnh -

Ấp Đồng Bé , xã Minh Thạnh, Dầu Tiếng, Bình

Dương)

0 0 0 0,85 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,23

12/09/2024
Trạm cấp nước Thanh An (Ấp Cần Giăng, xã

Thanh An, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,95 0,2 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,27

12/09/2024

Hộ HUỳnh Văn Rệt (Trạm cấp nước Thanh An - 

Ấp Thanh Tân, xã Thanh An, Dầu Tiếng, Bình 

Dương)

0 0 0 0,9 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6

12/09/2024

Hộ Nguyễn Văn Bích (Trạm cấp nước Thanh

An - Ấp Bến Tranh, xã Thanh An, Dầu Tiếng,

Bình Dương)

0 0 0 0,9 0,2 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6

12/09/2024
Trạm cấp nước Thanh Tuyền (Ấp Chợ, xã

Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, Bình Dương)
0 0 0 0,9 0,4 0

Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,16

12/09/2024

Hộ Nguyễn Chí Thông (Trạm cấp nước Thanh 

Tuyền - Ấp Chợ, xã Thanh Tuyền, Dầu Tiếng, 

Bình Dương)

0 0 0 0,65 0,45 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,11

12/09/2024

Hộ Nguyễn Hồng Tâm (Trạm cấp nước Thanh

Tuyền - Ấp Rạch Kiến, xã Thanh Tuyền, Dầu

Tiếng, Bình Dương)

0 0 0 0,35 0,25 0
Không có 

mùi lạ

Không có 

vị lạ
6,07

26
Trạm CNTT 

Minh Tân

\

27
Trạm CNTT 

Minh Thạnh

28
Trạm CNTT 

Thanh An

29
Trạm CNTT 

Thanh Tuyền


